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1 236806 Trương An An 16/09/2004 Lâm Đồng DH23QTD03

2 234167 Hồ Văn Ân 16/02/2005 Cà Mau DH23LKT01

3 241830 Huỳnh Quốc Bảo 26/01/2006 An Giang DH24OTO04

4 243800 Lê Chí Bảo 26/11/2006 Sóc Trăng DH24CKD01

5 234443 Nguyễn Hồng Cẩm 06/10/2005 Sóc Trăng DH23MAR02

6 241571 Nguyễn Hải Đăng 15/08/2006 Kiên Giang DH24OTO04

7 2310073 Nguyễn Tấn Đạt 09/05/2005 DH23MAR02

8 241423 Nguyễn Thành Đạt 12/05/2006 Kiên Giang DH24DPT02

9 241376 Lâm Hoàng Đức 16/02/2006 Cà Mau DH24OTO04

10 234272 Nguyễn Minh Duy 06/12/2005 Vĩnh Long DH23LKT01

11 236443 Tô Khánh Duy 07/03/2005 Đồng Tháp DH23QTD03

12 241596 Phan Huỳnh Giao 15/09/2006 Cần Thơ DH24DPT02

13 233875 Nguyễn Thị Thúy Hằng 31/10/2004 Sóc Trăng DH23LKT01

14 242247 Trần Thị Hồng Hạnh 23/11/2006 Kiên Giang DH24DPT02

15 235042 Phạm Văn Hậu 22/12/2005 Trà Vinh DH23MAR02

16 232534 Lý Thanh Hoài 16/01/2005 Bạc Liêu DH23LKT01

17 233004 Trương Thị Thanh Hương 20/11/2005 Sóc Trăng DH23LKT01

18 236098 Bùi Vũ Huy 16/02/2005 Cà Mau DH23LKT01

19 240900 Lê Gia Huy 03/11/2006 Sóc Trăng DH24CKD01

20 236076 Quách Quang Huy 10/10/2005 Cà Mau DH23LKT01

NƠI SINH LỚP

KN1 ra Quyết định 
và Xử lý vấn đề

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: DỰ KIẾN THÁNG 6

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 242043 Huỳnh Thị Thu Huyền 25/10/2006 Kiên Giang DH24DPT02

22 223944 Lê Thành Khang 12/10/2004 DH22CKD01

23 234301 Phạm Hoàng Kiên 26/11/2005 Đồng Tháp DH23LKT01

24 232924 Trần Phạm Trung Kiên 31/07/2005 Hậu Giang DH23LKT01

25 241266 Lê Kỳ Lâm 04/12/2006 Cần Thơ DH24CKD01

26 241412 Nguyễn Hữu Lê 19/12/2006 Trà Vinh DH24OTO04

27 241674 Nguyễn Quốc Long 09/10/2006 Sóc Trăng DH24OTO04

28 241584 Lê Hoàng Lực 19/02/2006 An Giang DH24OTO04

29 237444 Thạch Thị Quế Minh 16/11/2005 Vĩnh Long DH23QTD03

30 241680 Cao Thị Kiều My 24/12/2006 Bạc Liêu DH24DPT02

31 234393 Nguyễn Nhã Nam 19/04/2005 Hậu Giang DH23LKT01

32 241977 Dương Khai Nguyên 16/09/2003
Bà Rịa-

Vũng Tàu
DH24DPT02

33 222224 Trần Nguyễn Vân Nhi 19/05/2004 Hậu Giang DH22KTO01

34 241510 Lê Thị Quỳnh Như 25/10/2006 Kiên Giang DH24DPT02

35 239772 Nguyễn Văn Nhứt 10/08/2005 Hậu Giang DH23QTD03

36 233898 Hồ Văn Nhựt 19/08/2005 Cà Mau DH23LKT01

37 241788 Hà Tấn Phát 31/05/2006 Long An DH24OTO04

38 226776 Tống Thành Phát 24/06/2004 Cần Thơ DH22KPM02

39 223852 Trần Nguyễn Phú Quí 11/12/2004 An Giang DH22KPM02

40 241791 Tiết Trần Đăng Quý 13/09/2006 An Giang DH24OTO04
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41 241461 Trần Ngọc Quý 30/05/2006 Bến Tre DH24DPT02

42 233521 Nguyễn Thanh Sang 27/09/2005 Cần Thơ DH23LKT01

43 238077 Nguyễn Bùi Hoài Thương 30/10/2005 Kiên Giang DH23QTD03

44 241481 Trần Nghiêm Bảo Vy 22/08/2006 Cà Mau DH24DPT02

45 226036 Trần Yến Vy 21/03/2004 Cần Thơ DH22KTO01

46 242091 Nguyễn Huỳnh Yến 08/01/2006 Cần Thơ DH24DPT02


